DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 24/11/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	3910
	Phan Văn Thọ
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	02
	3925
	Ngô Thị Hồng Thuyết
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	03
	3926
	Trần Thanh Bình
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	04
	3927
	Trần Thị Bích Lan
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	05
	3928
	Lê Hải Trung
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	06
	3933
	Trần Đoàn Khánh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	07
	3935
	Phạm Văn Chiến
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	08
	3936
	Nguyễn Văn Hoan
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	09
	3938
	Nguyễn Thị Hà
	Dương Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10
	3941
	Nguyễn Dục
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình


	11
	3943
	Nguyễn Hữu Hùng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	3944
	Phan Xuân Nhân
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	3950
	Lê Phan Hà Chi
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	3952
	Trần Nhị Phong
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	3953
	Hoàng Anh Trung
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	3954
	Hồ Thị Thùy
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	3955
	Nguyễn Tấn Nhựt
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	3956
	Nguyễn Đức Trọng
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	3959
	Trần Văn Chiến
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	3960
	Hoàng Thị Hiền
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình


	21
	3961
	Nguyễn Thanh Bình
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	22
	3965
	Trần Thị Dương
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	23
	3968
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	3969
	Lê Thị Ngọc Anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	3970
	Lưu Quý Nam
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	3971
	Trần Tùng Lâm
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	3978
	Trương Quang Phương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	3988
	Phan Thị Thùy
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	4002
	Hoàng Trung Lương
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	4003
	Dương Thị Hiếu
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	4074
	Vỏ Thị Hực
	Lương Ninh,  Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	4152
	Cao Tiến Thái
	Minh Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	33
	4174
	Lê Viết Trình
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


